
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Văn Qui 05/04/1991
dangvanqui00@gmail.co

m

Trường Chuyên biệt Hy Vọng 

Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Phạm Văn Phúc 28/02/1984
kimkehoangphuc@gmail

.com

Trường Chuyên biệt Hy Vọng 

Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Hồ Văn Cường 07/07/1964
cuonghv.quynhon@ischo

ol.edu.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

4
Nguyễn Văn Kinh 

Quyền
27/06/1964

quyennvk.quynhon@isch

ool.edu.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

5 Trần Thị Nghĩa 16/01/1991
nghiatran.1690@gmail.c

om
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Trương Thị Ái Liên 15/06/1992
ailientruong1992@gmail

.com
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Đinh Nhật Trường 25/12/1985
dinhnhattruongtd@gmail

.com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Lê Thị Dung 13/06/1987 ledung2013@gmail.com Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

9 Trần Ánh Tràng 04/09/1991
trananhtrang12321@gma

il.com
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Nguyễn Thị Xuân Mai 08/07/1984
xuanmaint84@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Phạm Như Ngọc 15/07/1988
phamnhungoc1507@gma

il.com
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Duy Thành 10/10/1983
thanhhqv101083@gmail.

com

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Phan Thị Hòa 07/08/1966 hoahqv2018@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Ngô Sơn Thủy 26/11/1974 thuyns21@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

15 Lương Quốc Tuấn 20/04/1990
luongquoctuanhht@gmai

l.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Bùi Thị Như Lành 10/04/1979 lucdungtdtt@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

17 Phạm Thái Diệu Hiền 09/03/1986
phamthaidieuhien1986@

gmail.com
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Đỗ Thái Ta 08/11/1992
dothaita02323@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Hồ Thị Thúy Linh 31/08/1978
hothuylinh31081978@g

mail.com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Đinh văn quân 23/02/1990
thethaohaynhat@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Nguyễn Thanh Sang 25/10/1983
sangthngomay@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quốc Đạt - Trƣờng Tiểu học Quang Trung

- Điện thoại: 0935944344 - Email: nqdatnhpthao@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Đào Thị Minh Hiếu 31/12/1983
hieudao1983@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Nguyễn Trung Trực 27/04/1985
tructrung2704@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Đặng Thị Hiếu Hương 14/05/1972
dangthihieuhuong@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/05/1991
nguyenthao0354@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Bùi Thế Quyền 29/05/1988
buithequyennvc@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Đoàn Trọng Hiếu 30/11/1986
tronghieunvc@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Nguyễn Hồ Trường 28/02/1981
hangtruong1981@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Trần Xuân Hiệp 27/09/1986
xuanhieptran2709@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Hải

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Lê Thị Ngọc Dung 25/03/1990
lethingocdung123@yaho

o.com
Trường Tiểu học Nhơn Hội

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Đào Thị Lê 01/02/1989
mocxiqn2013@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Lý

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Đặng Phúc Hưng 15/12/1963
phuchungnhonphu@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Đào Văn Lộc 31/12/1964 locdao1965@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ
Thành phố 

Qui Nhơn

34 Đặng Thị Trà My 03/12/1987 boarain007@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Nguyễn Văn Bình 26/06/1990
nguyenvanbinhtaygiang

@gmail.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Bùi Thị Tươi 19/08/1978 tuoibuithi08@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Huỳnh Minh Nghĩa 28/03/1990
huynhnghia28031990@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Lê Hùng Cường 02/02/1979
lecuongnb79@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

39 Nguyễn Minh Đạt 19/06/1986 dattptnb2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Trần Thị Tuyết Thanh 15/04/1984
tuyetthanhnvc@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Lê Hồng Diệu 01/01/1985
lehongdieu85@gmail.co

m
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Trần Quốc Bửu 01/01/1968
quocbuu1968@gmail.co

m
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Đoàn Thị Như Mai 19/06/1983 maimuoi196@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Huỳnh Đại Dương 31/05/1982
daiduongqn1982@gmail.

com

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Cao Nữ Hoàng Vân 23/03/1978
vancao230378@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Hoàng Hoàng Việt 14/05/1989 sai89qn@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Duy Hùng 17/03/1987
hungxauxi7777@gmail.c

om
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

2 Trần Kim Thanh 01/07/1962 thphuocan2@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

3
Nguyễn Thị Kim 

Thuận
06/11/1988

cmthsophuochoa@gmail.

com
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

4
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
02/06/1991

thanhthaothso1@gmail.c

om
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

5 Nguyễn Minh Tịnh 14/01/1989 minhtinhtp1@gmail.com Trường Tiểu học Phước Nghĩa
Huyện Tuy 

Phước

6 Lê Xuân Ánh 15/05/1978
lexuananh1972@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Diêu 

Trì

Huyện Tuy 

Phước

7 Đỗ Mạnh Trung 16/08/1991
domanhtrung0707@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

8 trần kim ngân 18/02/1971
ngoctranngan586@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

9 Nguyễn Bá Tuân 10/05/1966
huynhthituduc1968@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

10 Nguyễn Đình Nam 08/04/1967
namnguyen8467@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

11 Nguyễn Đình Dự 02/02/1962
dinhduphuochoa1@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

12 Lê Tấn Đức 28/02/1965
letanduchung1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

13 Nguyễn Thanh Cẩm 02/02/1976
camnguyen759@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

14 Phan Anh Thương 22/02/1985
phananhthuong924@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

15 Hồ Thành Danh 02/09/1971
danh_hothanh@yahoo.co

m.vn

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

16 Nguyễn Thị Lam 10/12/1987 linhlam2409@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

17 Nguyễn Văn Nam 04/01/1968
vannam04168@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

18 Phạm Quang Tùng 29/06/1972
quangtungphuocthang1

@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

19
Nguyễn Trần Khang 

Thuận
01/01/1988

nguyentrankhangthuan@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

20 Bùi Thị Trà Giang 24/11/1995
buithitragiang2411@gma

il.com

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC, VÂN CANH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Đinh Công Hiếu  - Trƣờng Tiểu học số 2 TT tuy Phƣớc

- Điện thoại: 0911636709 - Email: hieusporttp2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Đỗ Ngọc Duy 01/02/1993
ngocduydhqn@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

22 Lê Hồng Duy 01/08/1991
hongduyle.tp1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

23 Trần Kỹ Tựu 12/07/1973 kytuu1973@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

24 Nguyễn Thị Đức Dung 04/12/1977
dungphat1977@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

25 Lê Cao Bằng 06/04/1964 caobang720@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

26 Nguyễn Trầm 20/08/1961
nguyentram200861@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

27 Trần Văn An 25/12/1962
vananpl2020@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

28 Lê Phúc Vinh 15/09/1972
lephucvinh1972@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

29 Lê Thị Tân 10/09/1986
lethitan91986@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

30 Nguyễn Nhật Cư 02/02/1994 nhatcu816@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

31 Lê Thị Thứ 02/04/1984
lethithugiaovien1984@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

32 Trần Thiện Long 12/03/1990
thienlongbinhlong@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

33 Phan Quốc Dương 20/02/1986
quocduong2002@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

34 Huỳnh Thị Minh Ngân 25/03/1993
huynhngan250393@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

35 Trần Văn Đã 01/01/1963 daquanghien@gmail.com
Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

36 Đặng Văn Công 08/08/1990 dangthiencat@gmail.com Trường Tiểu học Canh Hiệp
Huyện Vân 

Canh

37 Đào Thành 25/04/1994
daothanh25494@gmail.c

om
Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

38 Đoàn Văn Trung 20/02/1967
trungcanhthuan@gmail.c

om
Trường tiểu học Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

39 Nguyễn Cảnh Tân 01/01/1991 canhtanvc@gmail.com Trường tiểu học Canh Thuận
Huyện Vân 

Canh

40 Nguyễn Văn Đến 12/08/1989
nguyenvandenvc@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

41 Hồ Văn Lâm 10/10/1964 vanlam599@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

42 Đặng Tiến Dũng 20/06/1984
dangdungtien84@gmail.

com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

43 Hồ Văn Thuận 04/03/1967
vanthuanvc67@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

Danh sách này gồm có 43 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Phạm Văn Tân 22/02/1992
phamvantanbd@gmail.co

m

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

2 Phan Phúc Trường 12/02/1989
phuctruongpc1202@gma

il.com

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

3 Hồ Gia Bảo 20/11/1992
hogiabao201192@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

4 Ngô Lý Vinh 02/10/1986 ngolyvinh@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

5 Võ Chín 02/09/1970 chinthcc@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh
Huyện Phù 

Cát

6 Trần Phương 18/08/1989
phuongts1813@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

7 Võ Thị Nhơn 09/01/1990
vothinhoncathai@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Hải

Huyện Phù 

Cát

8 Dương Chí Hòa 08/08/1984 hoakdang1@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

9 Nguyễn Văn Thi 24/11/1974 buiththuha@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

10 Đỗ Thị Thanh Thúy 16/09/1985
thuycathung2020@gmail

.com
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

11 Nguyễn Thị Hiền 21/06/1988
nguyenthihiench88@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

12 Nguyễn Đình Cường 05/01/1987
dinhcuong1987.ndc@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

13 Phạm Văn Hào 20/07/1990
dinhhao1990kl@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

14 Nguyễn Văn Khế 04/07/1963
nguyenvankhe1963@gm

ail.com
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

15 Nguyễn Văn Thương 12/04/1981
thuongpc3706@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn Thanh Hà 05/05/1983 thanhha.nm@gmail.com Trường tiểu học Cát Sơn
Huyện Phù 

Cát

17 Võ Duy Ánh 29/02/1988
voduyanh9999thcs@gma

il.com
Trường tiểu học Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

18
Lê Nguyễn Tuyến 

Quang
10/08/1986

lenguyentuyenquangtqt

@gmail.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

19 Lương Thành Hưng 17/07/1992
luongthanhhung34@gma

il.com
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

PHÙ CÁT - LỚP 3

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Đình Huynh - Trƣờng Tiểu học số 1 Cát Hanh

- Điện thoại: 0378977435 - Email: huynhcathanh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Nguyễn Quang 10/05/1969
ngquang2012@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

21 Trần Anh Tân 11/11/1982
tantrananh9999@gmail.c

om
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

22 Huỳnh Văn Thương 05/09/1982
thuongcatthang@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

23 Lê Tiến Toàn 16/02/1988
tientoandn05@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

24 Huỳnh Quốc Phong 10/09/1980
phonghuynhquoc1980@

gmail.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

25 Ngô Đồng Hải 05/09/1968
donghaicatthanh68@gma

il.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

26 Nguyễn Công Quyền 15/02/1986
nguyencongquyenthct@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

27 Đỗ Trung Hiếu 24/03/1975 nhuthuy910@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến
Huyện Phù 

Cát

28 Lê Tấn Lập 29/03/1991
letanlapcathanh@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

29 Bùi Thanh Quyên 04/02/1990
tptthanhquyen@yahoo.c

om.vn

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

30 Huỳnh Bảo Long 10/02/1968 baolong10@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

31 Lê Võ Kim Trung 11/10/1986
levokimtrung@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

32 Huỳnh Minh Dương 10/06/1990
huynhminhzet1990@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

33
Nguyễn Thị Hồng 

Đính
02/01/1983 nnbbhhll@yahoo.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

34 Lê Trần Như Lưu 11/11/1988 luule111188@gmail.com Trường tiểu học số 1 Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

35 Nguyễn Trọng Phúc 16/10/1983
nguyentrongphuckarate

@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

36 Hà Thị Bông 01/08/1987 habongpc87@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

37 Nguyễn Quang Huy 09/03/1984 huycatthang@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

38 Nguyễn Văn Tiếng 10/05/1982
tiengtptcattrinh@yahoo.c

om.vn

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

39 Giáp Văn Quan 06/08/1988
giapvanquan1988@gmai

l.com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

40 Lê Đình Tây 18/01/1965 ledinhtay65@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

41 Phạm Thị Thanh Tâm 20/10/1978
thanhtam130quangtrung

@yahoo.com.vn

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

42 Lê Thanh Học 13/01/1985
thanhhochanh2@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

43 Vũ Trung 20/11/1989
vutrung.vt2011@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Hanh

Huyện Phù 

Cát

44 Ngô Trần Đoàn 20/11/1986 ngotrandoan@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát



45 Nguyễn Bá Nghĩa 18/01/1986 nghia.tptck2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh

Huyện Phù 

Cát

46 Đăng Văn Pháp 15/06/1987 tptcatminh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

47 Phan Tân Hợi 15/05/1972
phantanhoicatminh1@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

48 Tô Trọng Tân 05/11/1972 tancatminh@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh

Huyện Phù 

Cát

49 Nguyễn Mạnh Tuân 16/11/1986
1986manhtuan@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

50 Nguyễn Viết Thông 20/10/1990
vietthong90td@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân

Huyện Phù 

Cát

51 Nguyễn Văn Thiên 10/04/1963
vanthien196501@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh

Huyện Phù 

Cát

52 Lê Công Thừa 10/03/1989
lecongthua89@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

53 Lê Xuân Tiến 21/12/1987
letien800314@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

54 Nguyễn Thái Học 21/03/1976
thaihocnguyen73@gmail

.com

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây

Huyện Phù 

Cát

Danh sách này gồm có 54 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Thanh Đàm 20/10/1969
thanhdamc1bd@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

2 Dương Thuận 11/10/1978
duongthuan75@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

3 Nguyên Hữu Được 06/05/1984 duocc1bd@gmail.com Trường Tiểu học Bình Dương
Huyện Phù 

Mỹ

4 Nguyễn Thanh Hải 08/02/1994
thanhhai8294@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

5 Nguyễn Thị Trà My 02/01/1986
tramynguyen779@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

6 Nguyễn Văn Thanh 29/09/1987
thanhnguyentd7@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

7 Đặng Hoài Nhơn 10/12/1992 nhon14125@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát
Huyện Phù 

Mỹ

8 Lê Quang Toàn 21/06/1986
hungchungtoan2015@g

mail.com

Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây

Huyện Phù 

Mỹ

9 Nguyễn Văn Thoảng 10/12/1973
thoangthcsmp@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

10 Trần Văn Bảy 14/11/1969 bayvanan@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

11 Huỳnh Thị Mai Thơm 18/04/1989
luongitqua88@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

12 Nguyễn Thị Hiền 01/12/1988
nguyenthihien02.hn@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

13 Phan Trần Thi 12/11/1988
phantranthi12@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

14 Đặng Thành Việt 01/03/1989
dangthanhviet89@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

15 Dương Thị Kim Huệ 30/08/1980
phatheo2007@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

16 Phan Văn Trọng 29/09/1987
phanvantrong2011@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

17 Đặng Thế Duy 10/12/1983
dangtheduy883@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

18 Đặng Văn Phụng 11/02/1992
dangvanphung92@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

19 Huỳnh Tấn Sinh 12/02/1994
huynhtansinh1994@gma

il.com
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ MỸ - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Lê Thanh Toàn  - Trƣờng Tiểu học Mỹ Lộc

- Điện thoại: 0985067934 - Email: lethanhtoan82@gamail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Thái ĐứcTường 20/08/1985
tuongtpt1987@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

21 Đặng Văn Huy 28/10/1990 huy3084@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Quang
Huyện Phù 

Mỹ

22 Nguyễn Duy Hòa 13/09/1986 duyhoa.net@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Quang
Huyện Phù 

Mỹ

23 Nguyễn Xuân Cảnh 03/09/1983
xuancanhtai1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

24 Trương Duy Nguyên 17/06/1990
nhan08032016@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ

25 Nguyễn Thanh Tùng 04/08/1989
thanhtungvt89@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

26 Trần Thị Kim Hằng 12/06/1983
khanhbang108@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

27 Nguyễn Ngọc Duy 29/08/1987
ngocduy1987mythang@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

28 Nguyễn Thái Học 11/12/1989
thaihocnguyentcn@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

29 Võ Kiều An 11/09/1987
vokieuan.thmt@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

30 Nguyễn Tiến Anh 06/01/1979
nguyentienanh1979@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

31 Trần Bá Thọ 14/04/1995
tranbathotd13@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

32 Lê Thị Vính 15/06/1989
tranhuyentran2014@gma

il.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

33 Nguyễn Văn Tưởng 30/07/1985
tuongxamytho@gmail.co

m
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

34 Hồ Minh Trung 01/01/1991
minhtrungths2mychau@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

35 Nguyễn Thái Hiệp 28/03/1986 thaihiep12@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

36 Trương Văn Hòa 21/08/1988 vanhoa1207@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

37 Võ Hồng Vương 24/02/1986
hongvuong240286@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

38 Lê Hữu Thảo 02/10/1990
lehuuthaomh2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

39 Nguyễn Quốc Dũng 29/11/1987
quocdungmh2@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

40 Huỳnh Lâm Xanh 15/12/1992
xanhhuynhhuynh@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

41 Trần Văn Linh 20/03/1987
linhgvmythang2@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

42 Trần Minh Sang 11/10/1994
minhsang111094@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

43 Lê Mai Thanh 02/11/1988
lemaithanh1988@gmail.

com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ

44 Trần Thanh Phương 24/07/1988
thanhphuongtran2014@g

mail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ

Huyện Phù 

Mỹ



45 Huỳnh Xuân Trạng 20/06/1981
huynhtrang81098@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 45 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Trương Hữu Ái 24/11/1982
truonghuuaiandung@gm

ail.com
Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

2 Lê Hữu Hóa 15/08/1973 huuhoatt@gmail.com Trường Tiểu học An Hưng
Huyện An 

Lão

3 Nguyễn Văn Lai 20/10/1984
nguyenvanlai2010@gmai

l.com
Trường Tiểu học An Nghĩa

Huyện An 

Lão

4 Phạm Văn Sơn 16/08/1985
0972112103son@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Quang

Huyện An 

Lão

5 Lê Thị Xanh 04/04/1970 xanhleantan@gmail.com Trường Tiểu học An Tân
Huyện An 

Lão

6 Lê Văn Tận 01/01/1980
vantanantoan@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Toàn

Huyện An 

Lão

7 Trương Ngọc Giao 13/07/1979 trucnhanlu@gmail.com Trường Tiểu học An Trung
Huyện An 

Lão

8 Nguyễn Văn Tuân 20/03/1985
tuananvinh85@gmail.co

m
Trường Tiểu học An Vinh

Huyện An 

Lão

9 Phạm Hoàng Việt 07/07/1995
phvtdttdanang@gmail.co

m
Trường Tiểu học Số 1 An Hòa

Huyện An 

Lão

10 Châu Thị Linh Chi 10/10/1985
chauthilinhchi@gmail.co

m
Trường Tiểu học Số 2 An Hòa

Huyện An 

Lão

11 Dương Quốc Việt 01/05/1966
duongviet1966@gmail.c

om
Trường Tiểu học Số 2 An Hòa

Huyện An 

Lão

12 Võ Thành Thống 28/06/1992
mrthanhthong92@gmail.

com
Trường Tiểu học Số 2 An Hòa

Huyện An 

Lão

13 Đào Duy Hùng 01/01/1980
daoduyhung766@gmail.

com

Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

14 Lê Công Bưu 09/10/1987
congbuu0606@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

15 Nguyễn Khắc Vọng 22/11/1988 vongsam22@gmail.com Trường TH&THCS Hoài Phú
Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Nguyễn Như Qúy 21/11/1982
nguyenquy203145@yaho

o.com.vn
Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Hồ Thanh Thật 19/03/1983
hothanhthatthhc@gmail.

com
Trường Tiểu học Hoài Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Đào Thị Mai Miền 30/06/1990
daothimaimien@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Lê Văn Thanh 02/02/1969
levanthanh1969hh@gma

il.com
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Lê Thành Đông - Trƣờng Tiểu học Hoài Châu

- Điện thoại: 0935209179 - Email: ledong11011982@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Đinh Quang Trung 10/09/1967
quangtrungtdhs1@gmail.

com
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Nguyễn Thị Phương 10/08/1985 ttg04052012@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Lê Thị Bích Ngọc 27/11/1969
bichngocle1969@gmail.c

om
Trường Tiểu học Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Bùi Long Duy 25/04/1979 longduy79@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24
Hoàng Nguyễn Nữ 

Diên
06/06/1974 nudien6979@gmail.com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Nguyễn Văn Quảng 01/01/1965
quangnguyenvan206@g

mail.com

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Lê Văn Diệt 07/11/1967
levandietdiet@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Trần Quang Trung 10/11/1982 trungtq2hn@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Trương Văn Túc 10/02/1966
truongkimtuc4@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trương Văn Tín 03/03/1971
vantintruong71@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Đỗ Hùng Vương 10/10/1977
vuonghoa.hh1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Trần Văn Phú 19/12/1970
phuhoaihuong1@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Lê Ngọc Chinh 25/08/1972
lengocchinh1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Từ Ngọc Ý 16/07/1995
tungocy.1995@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Đặng Thị Thanh Thuỷ 30/06/1974 tuanthuy10@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Phan Phúc Vương 21/06/1991
phanphucvuong91dhh@

gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Tào Tuyết Nhuận 17/10/1976
taotuyetnhuan@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Trần Thị Ngọc Nhất 05/07/1983
ngocnhat0507@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Nguyễn Nghiệp 15/05/1964 nghiepns64@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Trần Nam Cương 01/05/1988
trannamcuongtd@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Nguyễn Văn Sỹ 08/04/1968
quang022005@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Trần Minh Tình 29/07/1983 tinhminhtn@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Nguyễn Thể 29/05/1988
nguyenthe92hp@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Võ Văn Quang 01/09/1987 quangvotqb@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Vương Linh Huệ 09/05/1993
vuonglinhhue905@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn



45 Nguyễn Ngọc Huấn 20/08/1989
nguyenngochuantqn1@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Trần Văn Chương 06/04/1978 chuongtqn1@yahoo.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Nguyễn Vũ Lê 09/05/1988
nguyenvule0905@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

48 Phan Ngọc Chương 07/01/1974
phanngocchuong1974@g

mail.com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

49 Nguyễn Văn Hải 12/09/1987 0975066989@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

50 Nguyễn Văn Toàn 15/12/1972
vantoantdhd1@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

51 Trần Xuân Quang 18/02/1970 quanghh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

52 Võ Thị Nga 30/04/1970
ngavo301970@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

53 Lê Thanh Đại 18/08/1985
daile.040317@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

54 Lê Thị Thanh Nhiệm 05/07/1967
lethithanhnhiemht2@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

55 Hồ Thanh Vân 25/07/1987
hothanhvan7@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

56 Trương Công Thành 12/08/1988
tcongthanhht2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

57 Trần Trọng Tường 20/11/1988
trongtuongtq2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

58 Phạm Văn Trúc 16/06/1970
ntchungchung@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

59 Trần Đình Vinh 21/02/1994
trandinh19942013@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

60 Nguyễn Minh Hoài 06/01/1984 hoaitqn2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

61 Nguyễn Bá Sướng 05/10/1972
nguyenbasuong@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

62 Trương Thành Huệ 01/03/1971
thanhhuegvtd@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 62 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đinh Thị Út 10/07/1991
tuongvy1379@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

2 Lê Thị Thu Hiền 23/07/1973
lethithuhienad2@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

3 Nguyễn Ngọc Tín 12/08/1969
daicatin1969@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

4 Phạm Văn Quán 30/04/1967
phamvanquangvtd@gmai

l.com

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

5 Võ Chung 02/09/1988 vochungctd@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

6 Phạm Luu Hoàng 03/04/1962
phamluuhoang@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

7
Nguyễn Thị Quỳnh 

Sen
04/04/1991

nguyensen4491@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

8 Đặng Thị Mỹ Hạnh 20/02/1990
levanhuyahd@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

9 Phạm Minh Pháp 21/06/1982
phamminhphap1982@g

mail.com
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

10 Nguyễn Quang Đông 24/02/1983 nqd1983@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

11 Nguyễn Văn Phụ 15/01/1972
nguyenvanphuthan@gma

il.com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

12 Huỳnh Văn Ngọc 18/05/1979
ngochuynh579@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

13 Lê Thị Thanh Luân 05/03/1985
thanhluanthap@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

14 Phan Hùng Minh 03/04/1963
phanhungminhap@gmail

.com
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

15 Nguyễn Phước Bình 26/11/1971
binhdenansuong@gmail.

com
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

16 Nguyễn Viêt Sử 26/10/1972 vietsutd@yahoo.com.vn Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

17 Võ Ngọc Hải 02/10/1968 haingocvo@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

18 Võ Thành Trung 15/08/1966
thanhtrung150862@gmai

l.com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

19 Đinh Văn Nay 12/12/1970 dinhnay123@gmail.com Ba-Na Trường Tiểu học Bok Tới
Huyện Hoài 

Ân

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

AN NHƠN, HOÀI ÂN - LỚP 6

GVCC hỗ trợ: Dƣơng Trần Tân Trạng - Trƣờng Tiểu học Ân Tƣờng Tây

- Điện thoại: 0974712011 - Email: c1so1antuongtayha.binhdinh@moet.edu.vn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



20 Đinh Văn Bi 15/10/1983 vanbi781@gmail.com Ba-Na Trường Tiểu học Đăk Mang
Huyện Hoài 

Ân

21 Đào Xuân Toàn 22/04/1972 toanhon9@gmail.com Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

22 Nguyễn Bá Quang 16/08/1968 baquang@gmail.com Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

23 Nguyễn Văn Trung 04/06/1964
nguyenvantrungtdv@gm

ail.com

Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

24 Trần Văn Hà 09/03/1979 tranhatdat@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

25 Nguyễn Thị Ngân 25/08/1989
ngantieuhocso2@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

26
Nguyễn Thị Vàng 

Mười
24/09/1976

vang10thannhon@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn An

Thị xã An 

Nhơn

27 Nguyễn Văn Bến 03/01/1969 vanbentd67@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

28 Đinh Văn Sang 03/07/1967 sanggvtd@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hạnh
Thị xã An 

Nhơn

29 Lê Trung Thành 30/12/1968
letrungthanh1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

30 Phạm Ngọc Sơn 02/07/1971 pson9902@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

31 Trần Công Hữu 12/06/1979 huutran4220@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

32 Nguyễn Kiến Thức 07/07/1967
kienthuc0707@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

33 Phạm Hữu Thuận 10/08/1964
thuanhuupham1964@gm

ail.com
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

34 Trần Thanh Bình 19/06/1981
tranthanhbinh19061981

@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

35 Nguyễn Đức Ngãi 15/02/1993
nguyenducngai150293@

gmail.com
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

36 Nguyễn Văn Hơn 20/02/1974
vanhonnhonloc@gmail.c

om
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

37 Bùi Ngọc Vinh 10/12/1987
vinhbui.101287@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

38 Nguyễn Hồng Luyện 26/12/1977
hongluyennguyen@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

39 Lê Đình Quang 25/05/1975
quangledinh.1975@gmai

l.com
Trường Tiểu học Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

40 Trần Phan Cang 16/03/1984
cang.nguyendieu@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

41 Dương Văn Thà 18/02/1990
thaduong999@yahoo.co

m.vn
Trường Tiểu học Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

42 Trần Văn Hùng 30/09/1970
tranvanhungphuc1@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

43 Hà Văn Hùng 01/04/1965
tinhle.200594@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

44 Bùi Ngọc Linh 08/01/1976
ngoclinhnhontho@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn



45 Nguyễn Thị Ái Duyên 20/12/1974 hohau999@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

46 Nguyễn Thị Ánh Hồng 10/06/1968
nguyencamannhon1@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

47 Huỳnh Thái Sinh 20/10/1982
tamsang1988@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 1 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

48 Nguyễn Đào Lạc Việt 09/10/1974 vietlac36@yahoo.com.vn Trường Tiểu học số 1 Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

49 Nguyễn Văn Tiên 08/03/1964 ngtienth@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

50 Phan Thị Thúy Kiều 26/06/1988
kieuthuyphan88@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

51 Ngụy Trịnh Sơn 29/11/1975
nguytrinhson75@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

52 Tạ Thị Lài 03/06/1989 tathilaipc@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

53 Lê Hoàng Nam 22/03/1983
lehoangnam7911792@g

mail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

54 Trần Thanh Hoàng 12/07/1967
tranthanhhoangda2@gm

ail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

55 Nguyễn Hữu Lý 02/10/1975 lyhuu75@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

56 Trần Ngọc Thích 12/07/1968
tranngocthich120768@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

57 Trần Quang Tiến 25/08/1980
quangtientran111@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 phường 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

58 Trần Thị Minh Tồn 14/12/1972 minhton9@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 phường 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Huỳnh Văn Sửu 15/04/1964
huynhvansuu64@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

2 Lê Hùng Lĩnh 22/10/1991
hunglinh8098@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

3 Phan Văn Bảo 18/02/1985
phanvanbao1985@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

4 Đặng Xuân Hơ 11/11/1983
hoxuandang1111@gmail

.com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

5 Huỳnh Đức Thống 02/05/1985 thongtdbt85@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

6 Nguyễn Trung Học 27/08/1986 trunghocta@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thành
Huyện Tây 

Sơn

7 Trương Đình Nguyễn 05/02/1994
truongdinhnguyenthbt19

94@gmail.com
Trường Tiểu học Bình Thành

Huyện Tây 

Sơn

8 Nguyễn Trường Sinh 15/03/1994
nguyentruongsinh.tdtt@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

9 Trần Hoàng Khang 18/02/1988
hoangkhangts@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

10 Phan Mạnh Hùng 31/05/1993
phanmanhhung799@gma

il.com
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

11 Trần Thị Kim Oanh 22/07/1989 kimoanhbt2@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tường
Huyện Tây 

Sơn

12 Lê Hoài Nam 16/03/1992
lehoainam77h1113325@

gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

13 Nguyễn Trường Thi 01/01/1988
nguyentruongthi187@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

14 Trần Thạch Ý 28/01/1992
tranthachy1992@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

15 Lầm Quỳnh Như 02/03/1990
lamquynhnhu90@gmail.

com
Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

16 Mai Quốc Toàn 20/12/1984
quoctoan84.vx1@gmail.

com
Trường Tiểu học số 1 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

17 Võ Minh Đạt 11/06/1988
minhdat110688@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

18 Đỗ Văn Cương 12/02/1991
dovancuong061991@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

19 Nguyễn Thành Dân 17/09/1965
danthanh6545@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TÂY SƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 7

GVCC hỗ trợ: Võ Kỳ Nhân  - Trƣờng Tiểu học Bình Tƣờng

- Điện thoại: 0978799085 - Email: vokynhanthtaythuan@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Phan Thanh Bình 15/01/1976
thanhbinhppvx2@gmail.

com
Trường Tiểu học số 2 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

21 Trần Thị Lệ 21/02/1977 trlevxan2@yahoo.com Trường Tiểu học số 2 Võ Xán
Huyện Tây 

Sơn

22 Nguyễn Anh Dũ 22/12/1997
anhdunguyen97@gmail.c

om
Trường Tiểu học Tây An

Huyện Tây 

Sơn

23
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Quý
13/09/1998 quyka6@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình

Huyện Tây 

Sơn

24 Phạm Thái Học 15/06/1996 hatoc39@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

25 Võ Văn Phê 10/09/1965 vovanphe65@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

26
Huỳnh Thị Cẩm 

Nguyệt
10/10/1993

volleyballk34@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

27 Huỳnh Thị Trà My 26/04/1989
annguyenle27@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

28 Huỳnh Tấn Dư 09/02/1987 tandu87@gmail.com Trường Tiểu học Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

29 Nguyễn Thị Lệ Xuân 23/02/1986
xuanthienhoangha@gmai

l.com
Trường Tiểu học Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

30 Huỳnh Kim Khôi 11/10/1985
kimkhoi1085@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

31 Nguyễn Hữu Hòa 11/01/1992
huuhoasaotruc@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

32 Bùi Thị Thùy Linh 15/06/1984
buithithuylinhtayson@g

mail.com
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

33 Đặng Thị Hồng Búp 28/08/1986
hongbupdang@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

34 Phan Thị Xuân Vinh 28/02/1994
xuanvinh.gdtc@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

35 Nguyễn Uyên Tùng 04/07/1983 tungtqd83@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

36 Võ Kỳ Công 25/12/1991 vokycong@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

37 Lê Xuân Viên 27/06/1994
xuanvienle77@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh An

Huyện Tây 

Sơn

38 Nguyễn Minh Tùng 15/10/1986
nguyenminhtungvk@gm

ail.com

Trường PTDTBT TH&THCS  

 Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

39 Ngô Hoài Thưởng 26/02/1979
ngohoaithuong772018@

gmail.com

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

40 Hà Thanh Phong 24/03/1983 haphong107@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

41 Huỳnh Thế Tám 20/02/1972
huynhthetam1972@gmai

l.com

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

42 Lê Hồng Sang 06/10/1980
lesang061080@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

43 Bùi Thị Kim Cúc 06/06/1984
kimcuc.thvinhhiep@gma

il.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

44 Hà Ngọc Hưng 02/08/1985
ngochung.thvinhhiep@g

mail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh



45 Lê Văn Cường 09/12/1974
lecuong.thvinhquang@g

mail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

46 Nguyễn Di Năng 24/07/1990
nguyendinang@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

47 Trương Đình Cường 01/01/1972
cuongtruong646@gmail.

com
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

48 Lê Hồng Những 28/11/1976 mynga75@gmail.com Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh
Huyện Vĩnh 

Thạnh

49 Nguyễn Tấn Thuần 28/05/1978 tanthuan.tn@gmail.com Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh
Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 49 người./.
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